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	Số:      /NQ-HĐND
	        Hà Tĩnh, ngày      tháng    năm 2022



NGHỊ QUYẾT

Về cơ chế huy động, lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ ...
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     /   /2022 của UBDN tỉnh Hà Tĩnh về việc dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định về cơ chế huy động, lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp ;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về cơ chế huy động,  lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Khóa XVIII, Kỳ họp thứ     thông qua ngày    tháng      năm 2022, có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;

- VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Sở: KHĐT, TC, NN&PTNT, LĐ, TB&XH, KBNN tỉnh;
- Lưu VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH

   Hoàng Trung Dũng
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QUY ĐỊNH
Cơ chế huy động, lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /2022/NQ-HĐND ngày     tháng    năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Chương 1
Quy định chung
Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Huy động tối đa các nguồn vốn để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

2. Đảm bảo lồng ghép hiệu quả nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia; giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Phạm vi điều chình, đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định về cơ chế huy động, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh gôm:  Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;  Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (viết tắt là các chương trình mục tiêu quốc gia).
2. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc huy động nguồn vốn, thực hiện lồng ghép và quản lý các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Vốn đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia là ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã, được bố trí, cân đối trong kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm và trong dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công hằng năm để trực tiếp thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.
2. Lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là việc sử dụng vốn của nhiều chương trình, dự án để đầu tư thực hiện công trình, dự án, hoạt động có cùng mục tiêu, nội dung và được thực hiện trên cùng một địa bàn nhằm huy động tối đa các nguồn vốn để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Chương 2

Huy động nguồn vốn để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2025
Điều 4. Huy động và sử dụng nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.                                                                                                                                                            

Điều 5. Giải pháp huy động
- Tiếp tục quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia; nhiệm vụ xây dựng thí điểm tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đến tận người dân, các tổ chức, doanh nghiệp; thường xuyên nắm bắt, bám sát kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tỉnh nông thôn mới trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn.

- Chủ động làm việc với các Bộ, ngành Trung ương; tranh thủ sự ủng hộ các Bộ, ngành Trung ương để tìm kiếm thêm nguồn vốn hỗ trợ tỉnh trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình; thực hiện các dự án ưu tiên trong Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
- Vận động và tạo điều kiện tối đa cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, con em của địa phương sống, làm việc trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn; đồng thời, thu hút các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân khác tham gia đầu tư góp phần huy động thêm nguồn vốn cho địa phương trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Kịp thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã có đóng góp đáng kể cho xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số; từ đó tạo sức lan tỏa để thu hút nguồn vốn đầu tư từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác.
Chương 3
Lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Điều 6. Nguyên tắc lồng ghép nguồn vốn
a) Lồng ghép nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động, nội dung có cùng mục tiêu và trên cùng một địa bàn cấp xã, cấp huyện. Chú trọng lồng ghép trên địa bàn cấp xã; đối với cấp huyện tập trung các dự án, hoạt động, nội dung có tính lan tỏa, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

b) Đảm bảo không làm thay đổi các mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình, dự án; giảm thiểu chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí trong sử dụng vốn; đảm bảo hiệu quả đầu tư của các chương trình, dự án khi thực hiện lồng ghép.

c) Quá trình lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án phải được thực hiện đồng bộ từ khâu xây dựng chính sách, lập kế hoạch, phân bổ, giao kế hoạch, giao dự toán ngân sách, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn vốn, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả.
d) Việc lồng ghép các nguồn vốn phải được thực hiện cụ thể, xác định thứ tự ưu tiên đối với từng công trình, dự án; Xác định rõ tỷ lệ huy động, đóng góp vốn từng chương trình, dự án được lồng ghép; thống nhất định mức chi theo từng nội dung, hoạt động được lồng ghép; thống nhất quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán vốn lồng ghép phù hợp với thực tế tại địa phương.
e) Các nguồn vốn huy động để thực hiện lồng ghép trên nguyên tắc tự giác, tự nguyện, công khai, minh bạch, huy động trên nhiều hình thức (đóng góp bằng tiền mặt, bằng hiện vật, bằng ngày công lao động...); đảm bảo theo dõi, thống kê, báo cáo chính xác, đầy đủ từng nguồn vốn được lồng ghép trong từng chương trình mục tiêu quốc gia.
f) Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp trong thực hiện hoạt động lồng ghép, đảm bảo thuận lợi trong thực hiện hoạt động lồng ghép.
Điều 7. Các nguồn vốn thực hiện lồng ghép
1. Nguồn vốn ngân sách:
a) Nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí trực tiếp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; nguồn ngân sách Trung ương đầu tư thực hiện các Chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, huyện, thành phố, thị xã và các xã.
b) Nguồn ngân sách địa phương các cấp, bao gồm: ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã. 
c) Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.
2. Các nguồn vốn tín dụng (bao gồm: tín dụng ưu đãi, tín dụng thương mại).
3. Nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng:

a) Vốn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua các chính sách thu hút đầu tư.

b) Đóng góp (bằng tiền hoặc hiện vật) của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

c) Đóng góp tự nguyện (bằng tiền, hiện vật hoặc ngày công lao động) của cộng đồng dân cư tham gia thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

d) Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
Điều 8 Nội dung lồng ghép các nguồn vốn và Tỷ lệ số lượng dự án đầu tư thực hiện theo cơ chế đặc thù
1. Nội dung thực hiện lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và giữa các chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình, dự án khác quy định tại khoản 2, Điều 10 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Tỷ lệ số lượng dự án đầu tư thực hiện theo cơ chế đặc thù được quy định tại Điều 13 Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ:

- 100% đường trục thôn, ngõ xóm, nội đồng.
- 100% các nhà sinh hoạt công đồng thôn.
- 100% kênh tưới tiêu nội đồng, được thực hiện trên hiện trạng các tuyến kênh đã kiên cố bị hư hỏng, xuống cấp hoặc hiện trạng các tuyến kênh đất cần nâng cấp, kiên cố hóa.
Điều 9. Cách thức và quy trình thực hiện lồng ghép
1. Cách thức lồng ghép: Một nội dung, hoạt động, dự án đầu tư xây dựng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia có thể đầu tư bằng một hoặc nhiều nguồn vốn khác nhau để đạt được mục tiêu, bao gồm: nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã; nguồn vốn huy động khác hoặc huy động sự tham gia xây dựng của nhân dân trên địa bàn thông qua các hình thức như: đóng góp ngày công, tiền mặt. 
2. Quy trình thực hiện lồng ghép 
Công tác lồng ghép nguồn vốn được thực hiện đồng thời với công tác lập kế hoạch đầu tư, lập dự toán hàng năm ở các cấp ngân sách. Cụ thể: 
- Bước xác định nhu cầu đầu tư đảm bảo hoàn thành tiêu chí nông thôn mới: Trên cơ sở quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt, UBND cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã xác định được tổng thể nhu cầu đầu tư ở tất cả các lĩnh vực để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

- Bước xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập kế hoạch đầu tư cấp xã: Căn cứ vào kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2021-2025) và kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt; vào thời điểm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương, UBND cấp xã căn cứ tổng thể nhu cầu đầu tư đã được xác định nêu trên, xây dựng và lập kế hoạch đầu tư trong đó xác định cụ thể các nhóm hoạt động, dự án ưu tiên thuộc đối tượng đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia cần được lồng ghép vốn và phương án lồng ghép báo cáo UBND cấp huyện tổng hợp.
Việc lập Kế hoạch đầu tư cấp xã giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hằng năm để xác định các nguồn lực đầu tư ngay từ bước đầu, tạo cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo của quá trình lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.
- Bước xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập kế hoạch đầu tư cấp huyện: Trên cơ sở đề xuất của UBND cấp xã, UBND cấp huyện giao phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các phòng liên quan rà soát, xác định rõ cơ cấu nguồn vốn lồng ghép trong kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; báo cáo UBND cấp huyện và gửi các cơ quan chủ các chương trình có liên quan.

- Bước lập kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh: Các cơ quan chủ các chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan rà soát nội dung hoạt động, dự kiến mức vốn, cơ cấu nguồn vốn, xây dựng kế hoạch 5 năm và dự kiến mức vốn bố trí, nội dung hoạt động, danh mục dự án đầu tư đối với kế hoạch hằng năm, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 10. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết gắn với kế hoạch 5 năm và kế hoạch hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; chỉ đạo các Sở, ngành liên quan ban hành quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép./.
DỰ THẢO
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